

www.thuvienhoclieu.com
[bookmark: _GoBack]                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 22     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : BÀI : CÁC SỐ ĐẾN 100
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Nhận biết số 100 dựa trên việc đếm tiếp hoặc đếm theo nhóm mười.
[bookmark: bookmark=id.2rmutg7]Đếm, đọc, viết số đến 100; Nhận biết được bảng các số từ 1 đến 100.
[bookmark: bookmark=id.16s53o0]Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark=id.3qrsmbt]II. CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.25x2wjm]Tranh khởi động.
[bookmark: bookmark=id.l2d6rf]Bảng các số từ 1 đến 100.
[bookmark: bookmark=id.3520pf8]Các phiếu in bảng các số từ 1 đến 100 như bài 1.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark=id.n5rssn][bookmark: bookmark=id.375fbgg]A. Hoạt động khởi động
-GV có thể tổ chức thành trò chơi “Đếm tiếp”. GV nêu một số bất kì, nhóm HS đếm tiếp đến 100 thì GV có hiệu lệnh để HS dừng lại. Tiếp tục thực hiện với nhóm HS khác.
[bookmark: bookmark=id.1xmgvm2][bookmark: bookmark=id.4hm4e9v][bookmark: bookmark=id.3ih6le9]B. Hoạt động hình thành kiến thức
1. GV gắn băng giấy lên bảng (đã che số 100), HS đếm theo các số trong băng giấy:
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90

	

	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	


[bookmark: bookmark=id.2wreoho]GV cầm thẻ số 100 gắn vào ô trống rồi chỉ vào số 100, giới thiệu số 100, cách đọc và cách viết.
[bookmark: bookmark=id.1bwoyph][bookmark: bookmark=id.q6x1sw][bookmark: bookmark=id.2b1mrl3][bookmark: bookmark=id.3vwchda]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. Mục tiêu là nhận biết Bảng các số từ 1 đến 100
GV chữa bài và giới thiệu: “Đây là Bảng các sổ từ 1 đến 100''.
- GV đặt câu hỏi để HS nhận ra một số đặc điểm của Bảng các sò từ 1 đến 100, chẳng hạn:
+ Bảng này có bao nhiêu số?
+ Nhận xét các số ở hàng ngang. Nhận xét các số ở hàng dọc
+ Nếu che đi một hàng (hoặc một cột), hãy đọc các số ở hàng (cột) đó.
-  GV chỉ vào Bảng các số từ 1 đến 100 giới thiệu các số từ 0 đến 9 là các số có một chữ số; các số từ 10 đến 99 là các số có hai chữ số.
[bookmark: bookmark=id.3a6kkgp]GV hướng dẫn HS nhận xét một cách trực quan về vị trí “đứng trước”, “đứng sau” của mỗi số trong Bảng các số từ 1 đến 100.
[bookmark: bookmark=id.1pbuuoi]Bài 2. Số



Bài 3. 

[bookmark: bookmark=id.hwb0vc][bookmark: bookmark=id.31vyjj5][bookmark: bookmark=id.1h18tqy]D. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.410wcer]HS có cảm nhận về số lượng 100 thông qua hoạt động lấy ra 100 que tính (10 bó que tính 1 chục).
[bookmark: bookmark=id.2g66mmk]Trong cuộc sống, em thấy người ta dùng số 100 trong những lình huống nào?
[bookmark: bookmark=id.vbgwud]GV khuyến khích HS biết ước lượng số lượng trong cuộc sống.
E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.3fb4fi6]Bài học hôm nay, em đã biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.1ugeppz]Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
[bookmark: bookmark=id.4eg28ds]Các em đã nhìn thấy số 100 ở những đâu?
	HS quan sát tranh khởi động, đếm tiếp đến 100 từ một số bất kì, chẳng hạn:
81; 82; ,...;99; 100;
90; 91; ,...;99; 100;
87; 88; ....; 99; 100;


HS nhận biết số 100 bằng cách đếm tiếp



HS viết “100”, đọc “một trăm” (hoặc gài thẻ số 100).


HS đọc các số còn thiếu ở mỗi ô  ? (HS nên điền vàophiếu, tự tạo lập bảng các số từ 1 đến 100 của mình để sử dụng về sau).








HS tự đặt câu hỏi cho nhau về Bảng các số từ 1 đến 100.

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.49bidcb][bookmark: bookmark=id.2ogsnk4]Đọc số hoặc đặt thẻ sổ thích hợp vào mỗi ô ghi dấu “?”.
Đọc cho bạn nghe kết quả và chia sẻ cách làm.
HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.13m2xrx]Quan sát mẫu: Bạn voi muốn đem xem có tất cả bao nhiêu chiếc chìa khoá, bạn voi có cách đếm thông minh: 10, 20, ..., 90, 100.
[bookmark: bookmark=id.3nlqgfq]HS cùng đếm 10, 20, ..., 100 rồi trả lời: “Có 100 chiếc chìa khoá”.
[bookmark: bookmark=id.22r0qnj]HS thực hiện tương tự với tranh cà rốt và tranh quả trứng rồi chia sẻ với bạn cùng bàn.


[bookmark: bookmark=id.2wwbldi][bookmark: bookmark=id.3im3ia3][bookmark: bookmark=id.1xrdshw][bookmark: bookmark=id.4hr1b5p][bookmark: bookmark=id.2olpkfy]

  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 22     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CHỤC VÀ ĐƠN VỊ ( Tiết 1)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark=id.2arcrie][bookmark: bookmark=id.370iekm]Biết 1 chục bằng 10 đơn vị. Biết đọc, viết các số tròn chục.
[bookmark: bookmark=id.1m5sosf]Bước đầu nhận biết cấu tạo số có hai chữ số.
[bookmark: bookmark=id.465g7g8]Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.2laqho1]Phát triển các NL toán học.
Thông qua việc đếm, sử dụng các số để biểu thị số lượng, trao đổi chia sẻ với bạn về cách đếm, cách đọc viết số, HS có cơ hội được phát triển NL mô hình hoá toán học, NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.
Thông qua việc quan sát, phân tích cấu tạo của số có hai chữ số. xác định được giá trị cửa mỗi số dựa vào vị trí của số đó, HS có cơ hội phát triên NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark=id.10g0rvu]II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.3kfoajn]10 khối lập phương, 10 que tính, 10 hình tròn.
[bookmark: bookmark=id.1zkykrg][bookmark: bookmark=id.4jkm3f9]Các thanh 10 khối lập phương hoặc bó 10 que tính. Bảng chục - đơn vị đã kẻ sẵn.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
GV nhận xét dẫn dắt vào bài.

B. Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.s5eqya]Nhận biết 1 chục (qua thao tác trực quan)
[bookmark: bookmark=id.3c529m3][bookmark: bookmark=id.24pifsx][bookmark: bookmark=id.jusq0q][bookmark: bookmark=id.33ug8oj][bookmark: bookmark=id.3pk85l4]Nhận biết các số tròn chục
[bookmark: bookmark=id.1izqiwc]GV lấy 10 khối lập phương rời, xếp lại thành 1 thanh. HS đếm và nói: Có 10 khối lập phương, có 1 chục khối lập phương. HS đọc: mười - một chục.
[bookmark: bookmark=id.42ze1k5]GV lấy 20 khối lập phương rời, xếp lại thành 2 thanh. HS đếm và nói: Có 20 khối lập phương, có 2 chục khối lập phương. HS đọc: hai mươi - hai chục.
[bookmark: bookmark=id.2i4obry]Thực hiện tương tự với các số 30, ..., 90.
[bookmark: bookmark=id.x9ylzr]GV giới thiệu cho HS: Các số 10, 20, ..., 90 là các số tròn chục.
[bookmark: bookmark=id.3h9m4nk]


C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. Có mấy chục que tính?
[bookmark: bookmark=id.3uos0ml]GV có thể đưa thêm một số ví dụ khác để HS thực hành.
[bookmark: bookmark=id.29u2aue]Khi chữa bài, GV đặt câu hỏi để HS nói cách làm của mình. Quan sát và lắng nghe cách đếm của HS.
.
Bài 2. HS quan sát băng giấy để tìm quy luật của các số ghi trên băng giấy. Đọc các số còn thiếu. Nhấn mạnh: Các số 10, 20, ..., 90 là các số tròn chục.
[bookmark: bookmark=id.1o4adxt][bookmark: bookmark=id.38z03q0][bookmark: bookmark=id.ozcl27]Bài 3
[bookmark: bookmark=id.483xwlm]HS chơi trò chơi theo nhóm. Mỗi bạn lấy ra vài chục đồ vật và nói số lượng. Chẳng hạn: Có 2 chục khối lập phương, có 1 chục bút màu, có 3 chục que tính, ...
[bookmark: bookmark=id.2n986tf]Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác đặt câu hỏi cho nhóm trình bày. Chẳng hạn: 3 chục que tính là bao nhiêu que tính? Bằng cách nào bạn lấy đủ 3 chục que tính?

	HS quan sát tranh nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì? Hai bạn trong tranh đang làm gì? Nói gì?

HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn:
[bookmark: bookmark=id.1racjtw]Ghép 10 khối lập phương thành 1 thanh. Nói: “Có 10 khối lập phương, có 1 chục khối lập phương”.
[bookmark: bookmark=id.4ba02hp]Bó 10 que tính thành 1 bó. Nói: “Có 10 que tính, có 1 chục que tính”.
[bookmark: bookmark=id.2qfacpi]Xếp 10 hình tròn thành một cụm. Nói: “Có 10 hình tròn, có 1 chục hình tròn”.
[bookmark: bookmark=id.15kkmxb]HS nêu các ví dụ về “1 chục”. Chẳng hạn: Có 10 quả trứng, có 1 chục quả trứng.

Trò chơi “Lấy đủ số lượng”
HS lấy ra đủ số khối lập phương, số que tính, ... theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: Lấy ra đủ 3 chục que tính, lấy thẻ số 30 đặt cạnh những que tính vừa lấy.

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.1ap4hys]Đem số que tính, đọc kết quả cho bạn nghe. Chẳng hạn: Có 60 que tính, có 6 chục que tính.
HS đếm từng que tính được tất cả 60 que tính hay đếm theo nhóm mười (mười, hai mươi, ..., sáu mươi) hay đếm theo chục (1 chục, 2 chục, ..., 6 chục): Mỗi bó que tính có 10 que tính, mười que tính là 1 chục que tính, 6 bó que tính là 6 chục que tính. Trên cơ sở đó, GV củng cố cho HS cách đếm theo chục.
Tương tự cách đếm bát: Có 8 chục cái bát





  GIÁO VIÊN
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 22     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CHỤC VÀ ĐƠN VỊ ( Tiết 2)
Ngày:       -      - 2021
[bookmark: bookmark=id.2cpugns]I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Biết 1 chục bằng 10 đơn vị. Biết đọc, viết các số tròn chục.
Bước đầu nhận biết cấu tạo số có hai chữ số.
Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ
10 khối lập phương, 10 que tính, 10 hình tròn.
Các thanh 10 khối lập phương hoặc bó 10 que tính. Bảng chục - đơn vị đã kẻ sẵn.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bài 4. Nói theo mẫu
GV hướng dẫn HS thực hiện mẫu:
[bookmark: bookmark=id.12eih18]GV lấy 32 khối lập phương (gồm 3 thanh và 2 khối lập phương rời).
[bookmark: bookmark=id.3me5zp1][bookmark: bookmark=id.21jg9wu]

[bookmark: bookmark=id.goqk4n]GV đặt câu hỏi để HS trả lời, 
GV nhận xét: Như vậy, trong số 32, số 3 cho ta biết có 3 chục khối lập phương, số 2 cho ta biết có 2 khối lập phương rời. Ta có thể viết như sau:
	Chục
	Đơn vị

	3
	2



[bookmark: bookmark=id.30oe2sg]Nói: Số 32 gồm 3 chục và 2 đơn vị.
Thực hiện tương tự, chẳng hạn câu a):
[bookmark: bookmark=id.1ftod09][bookmark: bookmark=id.3e3jyrh][bookmark: bookmark=id.1t8u8za][bookmark: bookmark=id.u3wg3o]Bài 5 Trả lời câu hỏi
[bookmark: bookmark=id.4d8hrn3][bookmark: bookmark=id.35sxxtx]Nếu HS gặp khó khăn thi GV hướng dẫn HS tìm câu trả lời bằng cách viết số vào bảng chục - đơn vị:
	Chục
	Đơn vị

	
	




[bookmark: bookmark=id.44xvqpj][bookmark: bookmark=id.1ky881q]Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.3j83tsy][bookmark: bookmark=id.2k360xc][bookmark: bookmark=id.z8gb55]Bài 6 Mỗi dây có mấy chục hạt?
[bookmark: bookmark=id.1yde40r]GV yêu cầu 
[bookmark: bookmark=id.1cnm746]GV cho HS thấy rằng trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng đếm chính xác ngay được kết quả, có thể trong một số trường hợp phải ước lượng để có thông tin ban đầu nhanh chóng.
[bookmark: bookmark=id.3axhsve][bookmark: bookmark=id.2bsjzzs][bookmark: bookmark=id.qxua7l][bookmark: bookmark=id.3wn9prz]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.1q2s337]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gi? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.4a2flr0]Từ ngữ toán học nào em cần nhớ?
[bookmark: bookmark=id.2p7pvyt]Để đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?
[bookmark: bookmark=id.14d066m]Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống mọi người có dùng “chục” không? Sử dụng trong các tình huống nào?
	

HS đem số khối lập phương. Nói: Có ba mươi hai khối lập phương, viết “32”.
HS trả lời, trong hình có 3 chục khối lập phương và 2 khối lập phương rời.
Quan sát tranh, nói: Có 24 khối lập phương.
[bookmark: bookmark=id.3ztbvo2]Viết vào bảng (đã kẻ sẵn ô trên bảng con hoặc bảng lớp ).

	Chục
	Đơn vị

	2
	4



[bookmark: bookmark=id.2eym5vv]Nói: Số 24 gồm 2 chục và 4 đơn vị.



Cá nhân HS trả lời rồi chia sẻ với bạn, cùng nhau kiểm tra kết quả:
[bookmark: bookmark=id.2sds1uw]Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị.
[bookmark: bookmark=id.17j2c2p]Số 49 gồm 4 chục và 9 đơn vị. 
[bookmark: bookmark=id.3ripuqi]Số 80 gồm 8 chục và 0 đơn vị.
[bookmark: bookmark=id.26o04yb]Số 66 gồm 6 chục và 6 đơn vị.
[bookmark: bookmark=id.ltaf64]HS có thể đặt câu hỏi với các số khác để đố bạn, chẳng hạn: số 72 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

HS thử ước lượng và đoán nhanh xem mỗi chuỗi vòng có bao nhiêu hạt?
[bookmark: bookmark=id.4id1mok]HS đoán và giải thích tại sao lại đoán được số đó.
[bookmark: bookmark=id.2xibwwd]HS đếm để kiểm tra dự đoán, nói kết quả trước lớp. HS nói các cách đếm khác nhau nếu có.
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